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Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng, chống tham nhũng Quý III và kế hoạch công tác Quý IV năm 2016

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ III NĂM 2016
Toàn ngành đã triển khai 2.092 cuộc thanh tra hành chính và 74.578 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực
; phát hiện vi phạm 42.656 tỷ đồng
, 347 ha đất; kiến nghị thu hồi 33.966 tỷ đồng và 43 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 8.689 tỷ đồng, 304 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 436 tập thể, cá nhân; ban hành 44.441 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 1.146 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra làm rõ 16 vụ, 30 đối tượng. Cụ thể:
a) Thanh tra hành chính
- Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận 03 cuộc thanh tra
; tiếp tục xây dựng báo cáo, hoàn thiện 11 kết luận thanh tra và tiến hành 15 cuộc thanh tra; thông báo kết luận 04 cuộc thanh tra
. Qua kết luận 3 cuộc thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền 8.356 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 3.265 tỷ đồng; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 5.091 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra làm rõ 01 vụ việc, 18 đối tượng. 

- Thanh tra các bộ, ngành và địa phương đã tiến hành 2.063 cuộc thanh tra hành chính, đã ban hành kết luận 1.176 cuộc, tổng hợp kết quả từ các cuộc thanh tra đã kết luận, phát hiện vi phạm với số tiền 2.162 tỷ đồng, 347 ha đất, kiến nghị thu hồi 1.202 tỷ đồng và 43 ha đất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 959 tỷ đồng, 304 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính các tập thể, cá nhân vi phạm, chuyển cơ quan điều tra làm rõ 15 vụ, 12 đối tượng.

b) Thanh tra chuyên ngành: Lực lượng thanh tra chuyên ngành tiến hành 74.578 
 LINK Excel.Sheet.8 "E:\\TTCP\\Bao cao\\nam 2016\\BC hop chinh phu\\BC Quy II_6thang\\CSDL_Quy II\\Solieu\\Thong ke.xls" "Thanh tra!R68C2" \a \t  \* MERGEFORMAT cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của 138.202 tổ chức, cá nhân, phát hiện 
55.487 

 LINK Excel.Sheet.8 "E:\\TTCP\\Bao cao\\nam 2016\\BC hop chinh phu\\BC Quy II_6thang\\CSDL_Quy II\\Solieu\\Thong ke.xls" "Thanh tra!R71C2" \a \t  \* MERGEFORMAT tổ chức, cá nhân có vi phạm với số tiền 32.138 tỷ đồng
, kiến nghị thu hồi 29.499 
 LINK Excel.Sheet.8 "E:\\TTCP\\Bao cao\\nam 2016\\BC hop chinh phu\\BC Quy II_6thang\\CSDL_Quy II\\Solieu\\Thong ke.xls" "Thanh tra!R74C2" \a \t  \* MERGEFORMAT tỷ đồng
; đã ban hành 44.441 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.146 tỷ đồng. 

c) Công tác giám sát, thẩm định và xử lý về thanh tra
Toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 760 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra; đã xử lý, thu hồi 316 tỷ đồng, 29 ha đất; xử lý hành chính 251 tổ chức, 634 cá nhân, khởi tố 6 vụ và 9 đối tượng, trong đó:
- Thanh tra Chính phủ đã thực hiện đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra 08 kết luận thanh tra, kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, tổ chức là: đã xử lý, thu hồi 280 tỷ đồng; kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ và Nghị định 33/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ Quy định về thực hiện kết luận thanh tra tại một số địa phương.
- Thanh tra các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 752 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, đã thu hồi 36 tỷ đồng, 29 ha đất; đôn đốc xử lý hành chính 251 tổ chức, 634 cá nhân; khởi tố 06 vụ, 09 đối tượng.

2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo
Thanh tra Chính phủ tăng cường quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tham mưu xây dựng Báo cáo công tác khiếu nại, tố cáo năm 2016 của Chính phủ; tham mưu Thủ tướng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng góp phần nâng cao trách nhiệm, kỷ cương và hiệu quả trong công tác này.  
a) Công tác tiếp công dân
Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 90.784 lượt công dân với 45.170 vụ việc; có 1.202 đoàn đông người, trong đó:  

- Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tiếp 4.110 lượt người (giảm 38,3% so với Quý II/2016), với 1.431 vụ việc
; có 110 đoàn đông người.
- Các bộ, ngành, địa phương đã tiếp 86.674 lượt công dân (tăng 17,4% so với Quý II/2016), với 43.739 vụ việc; có 1.092 lượt đoàn đông người. 
b) Công tác xử lý đơn thư 
Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã xử lý 38.329 đơn đủ điều kiện (tăng 11% so với Quý II/2016) trong tổng số 60.144 đơn đã tiếp nhận; có 8.585 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trong đó: 

- Thanh tra Chính phủ đã xử lý 1.116 đơn
 trong tổng số 3.674 đơn đã tiếp nhận, tăng 8% so với Quý II/2016. Qua xử lý đơn, đã phát hành 583 văn bản hướng dẫn công dân khiếu nại và 232 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết.

- Các bộ, ngành, địa phương đã xử lý 37.213 đơn thư trong tổng số 56.470 đơn tiếp nhận. Qua phân loại có 9.512 đơn với 8.489 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước. 

b) Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 5.490 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 64,4%, trong đó:

- Thanh tra Chính phủ kiểm tra, xác minh, ban hành 10 báo cáo, kết luận gửi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo; kiểm tra đôn đốc phối hợp với các địa phương và các cơ quan chức năng giải quyết, đặc biệt là các đoàn đông người.
- Các Bộ ngành, địa phương đã giải quyết 5.480 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 64,6%. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại quyền lợi cho 348 người với số tiền 16 tỷ đồng, 03 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 177 người.

- Các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết đã xem xét, giải quyết 522/528 vụ việc theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP, đạt tỷ lệ 98,86%; tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ
.
3. Công tác phòng, chống tham nhũng
a) Về tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng
- Tổ chức 7.925 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về PCTN cho  335.717 lượt người; duy trì việc tuyên truyền các quy định về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng; xuất bản 22.032 đầu sách, tài liệu về pháp luật phòng, chống tham nhũng.

b) Về thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tập trung:

- Về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Kết quả kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng đều được công bố, công khai theo đúng quy định của pháp luật; các bộ, ngành, địa phương kiểm tra 678 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 13 đơn vị vi phạm. 

- Về minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức: Tính đến ngày 10/9/2016 đã có 101 cơ quan, bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập về Thanh tra Chính phủ. Số người đã hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2015 là 1.004.231người, đạt tỷ lệ 99,1% so với số người phải kê khai; số bản kê khai đã công khai: 993.127 bản, đạt tỷ lệ 98,9%. 
- Về xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Các bộ, ngành, địa phương đã ban hành mới 460 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; huỷ bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung 429 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiến hành  495 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 16 vụ việc, 12 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường 112,8 tỷ đồng. 
- Về thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp: Các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội; kiểm tra việc thực hiện tại 756 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm, xử lý 19 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.
- Về chuyển đổi vị trí công tác: Các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác 3.097 cán bộ, công chức. 

- Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng: Trong Quý III/2016, có 03 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 01 người. 

c) Về phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng
Qua thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện 14 vụ, 24 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng. Các cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra đã thụ lý điều tra 159 vụ án, 415 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ có liên quan
- Triển khai Kế hoạch số 16-KH/BCĐTW, Quyết định số 17-QĐ/BCĐTW ngày 09/5/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm
. 

- Tham mưu tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng. Hoàn thành Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khoá X; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng của Chính phủ trình bày tại  kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. 


4. Công tác xây dựng thể chế
Thanh tra Chính phủ trình Chính phủ Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 99/2005/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; ban hành và triển khai Kế hoạch tổng kết 04 năm thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo; thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại; tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng thể chế năm 2016 của Thanh tra Chính phủ. 

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ IV/2016
1. Công tác thanh tra
- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng công tác thanh tra năm 2017 và hướng dẫn các cơ quan thanh tra xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2017, bảo đảm kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, hạn chế chồng chéo. Tiến hành kiểm tra việc xây dựng, thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2016.

- Tiếp tục triển khai thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều quan tâm, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo; Thanh tra vụ việc do Thủ tướng Chính phủ giao.  

- Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định kết quả thanh tra, bảo đảm các cuộc thanh tra có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; thực hiện công khai kết luận thanh tra; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. 

2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật Đất đai, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân và nghị định hướng dẫn thi hành, các nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung giải quyết những vụ việc đông người, phức tạp, tồn đọng. 

- Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; coi trọng và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức và thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước; phát hiện, khắc phục những hạn chế, tồn tại và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
- Phối hợp xử lý hiệu quả các vụ việc đông người, vượt cấp. Ủy ban nhân dân các cấp chủ động rà soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và có giải pháp xử lý các trường hợp khiếu kiện đông người, vượt cấp ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa việc công dân tập hợp đông người lên Trung ương khiếu kiện. Tăng cường kỷ cương, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo cũng như các trường hợp kích động, lôi kéo công dân khiếu kiện đông người hoặc lợi dụng khiếu kiện để gây rối.

- Coi trọng và có biện pháp tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý về tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo các quyết định, chỉ đạo được thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo vào khai thác, sử dụng một cách hiệu quả. Có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật (tập trung ở khu vực xã, phường, thị trấn).

- Chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các bộ, ngành, địa phương; thực hiện và trả lời đầy đủ chất vấn của Đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri cả nước.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng
- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án Minh bạch tài sản thu nhập và triển khai Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.
- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử để trao đổi cung cấp thông tin về tham nhũng. Chú trọng thực hiện công tác xử lý sau thanh tra, có biện pháp kiên quyết thu hồi triệt để tài sản tham nhũng.
- Chú trọng việc nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 
4. Công tác xây dựng thể chế

- Xây dựng, hoàn thiện trình Chính phủ Nghị định thay thế nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại.

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn quy trình giải quyết tố cáo; ban hành các thông tư, thông tư liên tịch hướng dẫn về tổ chức và hoạt động thanh tra theo kế hoạch xây dựng thể chế của Thanh tra Chính phủ. Phối hợp với các bộ, ngành trong việc xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật liên quan đến nội dung quản lý nhà nước của ngành Thanh tra.

- Xây dựng báo cáo tổng kết 4 năm thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo; xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tố cáo theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ.

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật liên quan đến hoạt động của ngành; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương cập nhật và chuẩn hóa thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ./.
THANH TRA CHÍNH PHỦ
Chú thích:

� Riêng Thanh tra Chính phủ qua kết luận 03 cuộc thanh tra đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trên 12 nhóm vấn đề về cơ chế, chính sách phát hiện qua thanh tra. 


� Trong đó có 10.518 tỷ đồng qua thanh tra hành chính;  32.138 tỷ đồng qua thanh, kiểm tra chuyên ngành. Riêng trong lĩnh vực ngân hàng, số tiến phát hiện vi phạm kiến nghị thu hồi là 12.462 tỷ đồng. Tổng số tiền sai phạm nêu trên chưa bao gồm 56.882 tỷ đồng do Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước phát hiện vi phạm các quy định của nhà nước về cho vay, nợ quá hạn…).


� (1) Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ đối với Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước; (2) việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu Ngân sách Nhà nước của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh thuộc Tổng Cục thuế; (3) việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý , sử dụng vốn, tài sản tại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và một số đơn vị thành viên.


� (1) Thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Đăk Lăk trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và PCTN; (2) dự án đường 5 kéo dài đoạn Cầu Chui, Đông Trù, Phương trạch, Bắc Thăng Long, TP Hà Nội; (3) việc chấp hành chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và một số đơn vị thành viên; (4) việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu NSNN đối với Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. 


� Chưa bao gồm 56.882 tỷ đồng do Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước phát hiện vi phạm các quy định của nhà nước về cho vay, nợ quá hạn…). 


� Trong đó, theo báo cáo của Bộ Xây dựng (20,4 tỷ đồng); Bộ Tài chính (16.923 tỷ đồng),  Ngân hàng Nhà nước (12.462 tỷ đồng); số liệu chưa bóc tách việc thu về ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách. 


�  Trong đó: khiếu nại 907 vụ việc;  tố cáo 255 vụ việc; phản ánh, kiến nghị  269 vụ việc.


� Bao gồm khiếu nại 759 đơn, tố cáo 116 đơn, kiến nghị và phản ánh 241 đơn.


� Theo báo cáo, hiện các địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát 582 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP; có 392 vụ việc đủ điều kiện ban hành thông báo chấm dứt thụ lý (67,4%), đã ban hành 209 thông báo chấm dứt.  


� 07 Đoàn công tác đã tiến hành làm việc tại 14 tỉnh.
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